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   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH VĨNH LONG 

Bản án số: 59/2019/HS-ST 

Ngày: 17-7-2019    
                                      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hải Châu 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn An Phước - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Lan Hương - Kiểm sát viên 

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2019/TLST-HS ngày 02 

tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn  

số 62/2019/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trương Thị Thanh T - sinh năm 1981, nơi sinh: Vĩnh Long 

Nơi cư trú: Số K đường P, Phường T, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn H (chết) và bà Lê Thị 

Thiên N, sinh năm 1958. Chồng: Tôn Thất H, sinh năm 1976; có 03 con. 

Tiền án: Ngày 12/12/2016 bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xử phạt 09 

tháng tù về tội đánh bạc, chưa chấp hành hình phạt tù. 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Chị Huỳnh Thị Q, sinh năm 1993; nơi cư trú: Số B ấp H, xã A, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 

2. Ông Trịnh Văn H, sinh năm 1962; nơi cư trú: Số T đường D, khóm B, 

phường T, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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Ngày 12/12/2016 Trương Thị Thanh T bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

xử phạt 09 tháng tù về tội đánh bạc, chưa chấp hành hình phạt tù do đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi. 

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 12/3/2019 Trương Thị Thanh T thực hiện hành 

vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề qua tin nhắn điện thoại thì bị lực lượng Công 

an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang tại quán cà phê EMY số M khóm H, phường 

H, thành phố Vĩnh Long. Tang vật thu giữ gồm 01 điện thoại Iphone màu xám và 

số tiền 2.500.000 đồng.  

Cơ quan điều tra cho Trương Thị Thanh T diễn giải đối chiếu nội dung tin 

nhắn lưu giữ trong điện thoại xác định được ngày 12/3/2019 Thảo dựa vào kết quả 

xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu bán số đề cho 

người mua với số tiền 2.374.000 đồng, người mua trúng 140.000 đồng nên tổng số 

tiền T đánh bạc là 2.514.000 đồng. Ngoài ra T còn dựa vào kết quả xổ số kiến thiết 

đài Miền Bắc để bán số đề cho người mua với số tiền đánh bạc là 1.003.000 đồng. 

Tổng số tiền T đánh bạc ngày 12/3/2019 là 3.517.000 đồng. 

Những người mua số đề của Trương Thị Thanh T qua làm việc xác định 

được: 

1. Huỳnh Thị Q, ngày 12/3/2019 dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bạc 

Liêu mua số đề của Thảo với số tiền là 240.000 đồng.  

2. Trịnh Văn H, ngày 12/3/2019 dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh 

Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu mua số đề của Thảo với số tiền 1.852.000 

đồng, trúng 140.000 đồng và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc mua số 

đề với số tiền là 883.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.875.000 đồng. 

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 03/QĐ-VKS.TPVL ngày 

01/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long truy tố bị cáo Trương 

Thị Thanh T về tội “Đánh bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh 

Long tham gia xét xử đã nêu quan điểm luận tội: Khẳng định quyết định truy tố bị 

cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các quy định tại khoản 1 Điều 321; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 54, 56 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 

Trương Thị Thanh T từ 03 tháng đến 06 tháng tù. 

Tổng hợp với mức hình phạt 09 (chín) tháng tù của bản án hình sự phúc 

thẩm số 89/2016/HSPT ngày 12/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

Buộc bị cáo Trương Thị Thanh T phải chấp hành hình phạt chung là từ 01 (một) 

năm tù đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. 

Buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền đánh bạc 3.517.000 đồng, khấu trừ số tiền 

bị cáo đã trả cho ông Trịnh Văn H 140.000 đồng và 240.000 đồng tiền chị Huỳnh 

Thị Q còn nợ bị cáo. Bị cáo còn phải nộp 3.137.000 đồng. 

Buộc bị cáo nộp 100.000 đồng tiền thu lợi từ việc đánh bạc. 
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Trả lại cho bị cáo 2.500.000 đồng không liên quan đến vụ án nhưng cần giữ 

lại để đảm bảo thi hành án. 

Buộc chị Huỳnh Thị Q nộp lại số tiền dùng để đánh bạc 240.000 đồng. 

Buộc ông Trịnh Văn H nộp lại số tiền thu lợi từ việc đánh bạc 140.000 đồng. 

Xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện 

thoại Iphone của bị cáo Trương Thị Thanh T dùng để đánh bạc.  

Bị cáo Trương Thị Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình 

đúng như cáo trạng đã nêu và đồng ý với tội danh mà các bị cáo bị truy tố. bị cáo 

không tham gia tranh luận, trong phần nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Vĩnh Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

và những người tham gia tố tụng không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trương Thị Thanh T đã thừa nhận hành vi 

phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời trình bày của 

người liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu 

thập có trong hồ sơ vụ án thể hiện vào ngày 12/3/2019 bị cáo bán số đề được tổng 

cộng 3.517.000 đồng. Số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng bị cáo đã bị kết 

án về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích nên hành vi của bị cáo đã cấu thành 

tội tội “Đánh bạc”. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long truy tố bị 

cáo về tội “Đánh bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là chính 

xác.  

Trong thời gian gần đây tình hình tội phạm diễn ra phức tạp trong đó có tội 

đánh bạc diễn ra ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức được thua bằng tiền khác nhau 

làm hao tổn vật chất, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thậm chí từ cờ bạc nhiều 

người đã phạm tội cướp giật, trộm cắp, lừa đảo ... làm ảnh hưởng đến an ninh, trật 

tự xã hội. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã thực 

hiện hành vi đánh bạc trái phép, lợi dụng vào hoạt động xổ số kiến thiết của Nhà 

nước để đánh bạc nhằm thu lợi bất chính, xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng 

xấu đến trật tự xã hội. Bị cáo đã bị xử phạt 09 tháng tù về hành vi đánh bạc, chưa 

chấp hành hình phạt tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng không thấy 

được sai lầm mà tiếp tục vi phạm pháp luật, chứng tỏ rằng lần xử phạt bị cáo trước 
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đây chưa đủ răn đe giúp bị cáo thấy được hành vi sai trái mà sửa chữa. Vì vậy, với 

hành vi phạm tội này, bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm với một hình phạt tương ứng 

trong khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố, phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian mới đảm bảo được tính răn đe, giúp bị cáo học tập, cải tạo bản thân trở 

thành một người công dân có ích và cũng góp phần phòng ngừa chung cho xã hội. 

Xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có người thân tham gia 

cách mạng. Đây cũng là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cũng cần áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định 

hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo. 

Đây là loại tội phạm ngoài hình phạt chính còn có thể áp dụng hình phạt tiền 

bổ sung theo qui định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Xét tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội hơn nữa bản thân bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, phải nuôi con nhỏ nên không phạt tiền bổ sung đối với bị 

cáo. 

Buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền đánh bạc 3.517.000 đồng sung vào ngân 

sách nhà nước, khấu trừ số tiền đã trả cho ông Trịnh Văn H 140.000 đồng và 

240.000 đồng tiền chị Huỳnh Thị Q còn nợ bị cáo. Bị cáo còn phải nộp 3.137.000 

đồng. 

Buộc bị cáo nộp 100.000 đồng tiền thu lợi từ việc đánh bạc sung vào ngân 

sách nhà nước. 

Trả lại cho bị cáo 2.500.000 đồng không liên quan đến vụ án nhưng cần giữ 

lại để đảm bảo thi hành án. 

Buộc chị Huỳnh Thị Q nộp lại số tiền dùng để đánh bạc 240.000 đồng sung 

vào ngân sách nhà nước. 

Buộc ông Trịnh Văn H nộp lại số tiền thu lợi từ việc đánh bạc 140.000 đồng 

sung vào ngân sách nhà nước. 

[3] Xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại hiệu Iphone màu xám 

là công cụ bị cáo dùng để phạm tội sung vào ngân sách nhà nước. 

Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật. 

Ví các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

I. Tuyên bố bị cáo Trương Thị Thanh T phạm tội “Đánh bạc”.  

Áp dụng  khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các Điều 38, 

54, 56 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Trương Thị Thanh T 03 (ba) tháng tù. 

Tổng hợp với mức hình phạt 09 (chín) tháng tù của bản án hình sự phúc 

thẩm số 89/2016/HSPT ngày 12/12/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 
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Buộc bị cáo Trương Thị Thanh T phải chấp hành hình phạt chung là 01 (một) năm 

tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

 Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự:  

Buộc bị cáo Trương Thị Thanh T phải nộp số tiền đánh bạc 3.137.000 đồng 

(ba triệu một trăm ba mươi bảy ngàn đồng), nộp 100.000 đồng (một trăm ngàn 

đồng) tiền thu lợi từ việc đánh bạc. Tổng cộng 3.237.000 đồng (ba triệu hai trăm 

ba mươi bảy ngàn đồng) sung vào ngân sách nhà nước. 

Buộc chị Huỳnh Thị Q nộp số tiền 240.000 đồng (hai trăm bốn mươi ngàn 

đồng) sung vào ngân sách nhà nước.  

Buộc ông Trịnh Văn H nộp số tiền 140.000 đồng (một trăm bốn mươi ngàn 

đồng) sung vào ngân sách nhà nước. 

II. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng và biên lai thu tiền số 

003960 ngày 02/7/2019 giữa Công an thành phố Vĩnh Long và Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Vĩnh Long được xử lý như sau:  

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại hiệu Iphone màu xám bị nứt màn 

hình, điện thoại đã qua sử dụng. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng) để 

đảm bảo thi hành án. 

III. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án và 

danh mục ban hành kèm theo; 

   Buộc bị cáo Trương Thị Thanh T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

   Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận:                                                                
- Bị cáo và trại giam; 

- Người liên quan; 

- Tòa án tỉnh VL;                      

- Công an TPVL; 

- Viện Kiểm Sát TPVL;  

- Thi hành án TPVL;                                                             

- Lưu hồ sơ.          

                                 Phạm Hải Châu 


